	Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Tân Túc
	ĐỀ KTTT – HKI -  NH : 2016- 2017

Môn : Sinh học – Khối 10
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (2 điểm)
a. Em hãy nêu những đặc điểm nổi trội đặc trưng của thế giới sống (1,5 điểm)

b. Cho ví dụ chứng minh cơ thể người là hệ thống mở và tự điều chỉnh. (0.5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
a. Em hãy nêu kết quả và giải thích hiện tượng khi cho rau xanh vào ngăn đá. (1 điểm)
b. Điền “Có” hoặc “Không” vào bảng mô tả đặc điểm các giới sinh vật sau: (1 điểm)
	
	Giới Thực vật
	Giới Động vật

	Thành tế bào cấu tạo bằng Xenlulozo
	
	

	Dị dưỡng
	
	

	Sống cố định
	
	

	Sinh sản hữu tính
	
	


Câu 3: (2 điểm)
a. Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào? (1 điểm) 

b. Môi trường sống của chúng ta hiện nay đã và đang biến đổi. Qua những kiến thức đã học, em hãy cho biết trong 5 giới sinh vật: Giới Khởi sinh, Giới Nguyên sinh, Giới Nấm, Giới Thực vật và Giới Động vật thì Giới nào là quan trọng nhất để duy trì sự ổn định của môi trường và sinh giới? Giải thích vì sao. (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm)
Em hãy phân loại các cacbohidrat bằng cách điền dấu “X” vào bảng sau đây:

	Cacbohidrat
	Đường đơn
	Đường đôi
	Đường đa

	Glucôzơ
	
	
	

	Lactôzơ
	
	
	

	Mantôzơ
	
	
	

	Saccarôzơ
	
	
	

	Galactôzơ
	
	
	

	Tinh bột
	
	
	

	Kitin
	
	
	

	Xenlulôzơ
	
	
	


Câu 5: (2 điểm)

a. Em hãy cho biết prôtêin có những chức năng nào? (1,5 điểm)

b. Tại sao bò và trâu đều là động vật ăn cỏ nhưng thịt (cơ) của chúng lại khác nhau? (0,5 điểm)
Hết.
Họ và tên học sinh: ………………………Lớp: …………. SBD: …………………
Sở GD và ĐT TP. HCM       



Đề KTTT – HKI – NH : 2016-2017


Trường THPT Tân Túc               

         Môn Sinh học –  Khối 11

                                                

                  Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Cây cao nhưng nước vẫn vận chuyển được từ rễ lên lá, vì sao? (1.5 điểm)

Trình bày con đường của thoát hơi nước qua khí khổng. (1.5 điểm)

 Câu 2: (2.5 điểm) 

Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát.(1 điểm)

 Hãy nêu vai trò của quang hợp. (1.5 điểm)


Câu 3: (1.5 điểm)

Em hãy hoàn thành bảng sau: 

	
	Pha sáng
	Pha tối

	Nơi xảy ra
	
	

	Nguyên liệu
	
	

	Sản phẩm
	
	


       .

Câu 4: (3 điểm)

Kể tên 2 nguyên tố đại lượng và 2 nguyên tố vi lượng mà em biết.(0.5 điểm)

Cây ngô (cây bắp) trong vườn bạn Lan có hiện tượng lá mất màu xanh lục chuyển sang màu vàng, da cam hay đỏ tía. Hãy cho biết cây thiếu nguyên tố khoáng nào và giải thích. (1 điểm)

Vì sao cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết? (0.5 điểm)

Hãy giải thích câu ca dao sau: (0.5 điểm)

 ”Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” 

Miền ánh sáng xanh tím có vào thời gian nào trong ngày và có vai trò gì đối với quang hợp. (0.5 điểm)

Hết.

Họ và tên HS : …………………Lớp: …… SBD: ……
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
     KIỂM TRA TẬP TRUNG – HK I – NĂM HỌC 2016-2017


TRƯỜNG THPT TÂN TÚC



     MÔN SINH HỌC – KHỐI 12









      Thời gian làm bài 45 phút

Họ, tên học sinh:..................................................  Lớp: …..   SBD: ………………….

Câu 1: Trong cấu trúc phân tử của nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi cơ bản của nhiễm sắc thể chính là chuỗi nuclêôxôm, một nuclêôxôm gồm:

A. 8 phân tử prôtêin histôn và một đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit.

B. 10 phân tử prôtêin histôn và một đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit.

C. 8 phân tử prôtêin histôn và một đoạn ADN gồm 148 cặp nuclêôtit.

D. 10 phân tử prôtêin histôn và một đoạn ADN gồm 148 cặp nuclêôtit

Câu 2: Trong các mức cấu trúc siêu vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính :

A. 11nm
B. 30nm
C. 300nm

D. 700 nm

Câu 3: Bộ NST lưỡng bội của người có số lượng NST là:

A. 44
B. 46
C. 50
D. 48

Câu 4: Một NST ban đầu có trình tự sắp xếp các gen như sau: ABCDEFGH. Đột biến làm cho các gen trên NST đó có trình tự thay đổi là:ABEDCFGH. Đột biến trên là dạng đột biến:

A. lặp đoạn
B. chuyển đọan

C. mất đoạn
D. đảo đọan

Câu 5: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là

A. 5'...AAAGTTAXXGGT...3'

B. 5'...GGXXAATGGGGA...3'.

C. 5'...GTTGAAAXXXXT...3'.

D. 5'...TTTGTTAXXXXT...3'

Câu 6: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?

A. Hội chứng AIDS.

B. Hội chứng Claiphentơ.

C. Hội chứng Tơcnơ.

D. Hội chứng Đao.

Câu 7: Biết A quy định quả to, a quy định quả nhỏ. Đem lai hai cây tứ bội thu được F1 phân li 50% cây quả to : 50% cây quả nhỏ. Kiểu gen của bố mẹ là:

A. Aaaa 
[image: image1.wmf]´

 Aaaa
B. AAaa 
[image: image2.wmf]´

 aaaa

C. Aaaa 
[image: image3.wmf]´

 aaaa
D. AAaa 
[image: image4.wmf]´

 Aaaa.

Câu 8: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:

A. Hai ADN mới được hình thành hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

B. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau

C. Trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có 1 mạch cũ và 1 mạch mới tổng hợp

D. Hai ADN mới được hình thành có một ADN giống với ADN me, còn ADN kia đổi khác.

Câu 9: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường làm giảm khả năng sinh sản, được ứng dụng để tạo các dòng côn trùng làm công cụ phòng trừ sâu hại là:

A. Đảo đoạn
B. Mất đoạn

C. Lặp đoạn
D. Chuyển đoạn

Câu 10: Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được nối với nhau bằng liên kết nào?

A. Liên kết hidro
B. Liên kết photphodieste

C. Liên kết peptit
D. Liên kết ion

Câu 11: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

	5’AAA3’ => Lizin (Lys)
	5’GGG3’ => Glixin (Gly)

	5’XXX3’ => Prôlin (Pro)
	5’UXU3’ => Xêrin (Ser)

	5’UUU3’ hoặc 5’UUX3’ 

=> Phêninalanin (Phe)
	 5’XUU3’ hoặc 5’XUX3’  =>  Lơxin (Leu)


Một đoạn gen sau khi bị đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế một nuclêôtit ađênin (A) trên mạch gốc bằng guanin (G). Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là

A. 3’ XXX GAG TTT AAA 5’.

B. 3’ GAG XXX TTT AAA 5’.

C. 5’ GAG XXX GGG AAA 3’.

D. 5’ GAG TTT XXX AAA 3’.

Câu 12: Cấu trúc operon Lac gồm:

A. Gen R + Promoter + Operator

B. Promoter + Operator + gen cấu trúc

C. Gen R + Promoter + gen cấu trúc

D. Gen R + Promoter + Operator + gen cấu trúc

Câu 13: Trong các loại nuclêôtit cấu tạo nên phân tử ADN không có loại nuclêôtit nào?

A. Uraxin (U)    B. Timin (T)  

C. Guanin (G)   D. Ađênin (A)

Câu 14: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là:

A. rARN
B. mARN
C. tARN
D. ADN

Câu 15: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = 600 và G = 300. Tổng số nuclêôtit của gen này là:

A. 1800
B. 900
C. 3600.

D. 2100

Câu 16: Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội (song nhị bội) so với thể tự đa bội là:

A. Khả năng phát triển và sức chống chịu bình thường

B. Tế bào mang 2 bộ NST của 2 loài khác nhau

C. Tổ hợp các tính trạng của 2 loài khác nhau

D. Khả năng tổng hợp chất hữu cơ kém hơn

Câu 17: Một phân tử ADN tự nhân đôi 4 lần liên tiếp sẽ tạo được bao nhiêu phân tử  ADN con hoàn toàn mới (không mang sợi khuôn của ADN ban đầu):

A. 15
B. 8

C. 3

D. 14

Câu 18: Vai trò của enzim ADN - Pôlimeraza trong quá trình nhân đôi của ADN là:

A. Phá vỡ các liên kết hidrô giữa 2 mạch của ADN

B. Nối các đoạn Okazkilai với nhau

C. Tháo xoắn ADN

D. Lắp ghép các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mỗi mạch khuôn của ADN

Câu 19: Người có 3 nhiễm sắc thể số 21 thì mắc hội chứng:

A. Hội chứng siêu nữ
B. Hội chứng Đao

C. Hội chứng Claiphento
D. Hội chứng Tocno

Câu 20: Trong các dạng đột biến sau đây, dạng nào thuộc đột biến gen?

A. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn NST

B. Thêm, mất, thay thế 1 cặp nucleotit

C. Một hoặc 1 số cặp NST của tế bào sinh dưỡng tăng lên hoặc giảm đi

D. Tất cả các cặp NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên bội số của đơn bội

Câu 21: Chất 5-BU thay thế Timin trong quá trình nhân đôi ADN có thể gây đột biến :

A. Thêm 1 cặp  G – X

B. Thay cặp X – G bằng cặp A – T

C. Thay cặp A – T bằng cặp G – X

D. Mất 1 cặp  G - X

Câu 22: Loại đột biến gen nào xảy ra không làm thay đổi số liên kết hidro của gen ?

A. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

B. Thêm 1 cặp nucleotit.

C. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T-A

D. Mất 1 cặp nucleotit.

Câu 23: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là:

A. 2100
B. 1800
C. 1500

D. 1200

Câu 24: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

A. AUA.
B. AGG
C. UAA.
D. AUG.

Câu 25: Một đột biến gen làm mất 3 cặp nu ở vị trí số 5 ; 10 và 31.Cho rằng bộ ba mới và bộ ba cũ không cùng mã hóa một loại axitamin và đột biến không ảnh hưởng đến bộ ba kết thúc. Hậu quả của đột biến trên là:

A. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 9 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ nhất của chuỗi pôlipeptit.

B. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 9 axitamin đầu tiên của chuỗi pôlipeptit.

C. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 10 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ nhất của chuỗi pôlipeptit.

D. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 10 axitamin đầu tiên của chuỗi pôlipeptit.

Câu 26: Gen a  có G = 186 và có 1068 liên kết Hidro.  Một đột biến điểm làm gen a biến thành gen A, gen đột biến nhiều hơn gen ban đầu 1 liên kết Hidro nhưng 2 gen có chiều dài bằng nhau. Đột biến trên thuộc dạng :

A. thêm 1 cặp G-X

B. thêm 1 cặp A-T

C. thay 1 cặp A-T thành 1 cặp G-X

D. thay 1 cặp G-X thành 1 cặp A-T

Câu 27: Những giống cây ăn quả không hạt thường là:

A. Thể dị bội
B. Thể lưỡng bội

C. Thể đa bội chẵn
D. Thể đa bội lẻ

Câu 28: Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin:

A. Trình tự các cặp nuclêôtit  → Trình tự các ribônuclêôtit  → Trình tự các axit amin

B. Trình tự các nuclêôtit  →  Trình tự các ribônuclêôtit   →  Trình tự các axit amin

C. Trình tự nuclêôtit mạch bổ sung  → Trình tự ribônuclêôtit  →   Trình tự axit amin

D. Trình tự các bộ ba mã gốc  →   Trình tự các bộ ba mã sao  →   Trình tự các axit amin

Câu 29: Hội chứng Tơcnơ là do:

A. Nữ giới có bộ NST giới tính là XO

B. Nam giới có bộ NST giới tính là XXY

C. Nam giới có bộ NST giới tính là YO

D. Nữ giới có bộ NST giới tính là XXX

Câu 30: Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là:

A. 47
B. 49
C. 3                D. 4.

Câu 31: Hình vẽ nào dưới đây mô tả đúng trình tự nuclêôtit của một đoạn ADN ?

A. 5’A T G X A T 3’          B. 5’A G X T A G 3’ 
        3’A G X G T A 5
     3’ T X G A T X 5’

C. 3’ A G A A X T 5’        D. 5’ A G G A X X T 3’
        3’ A X T T G A 5’             5’ T X X T G G A 3’

Câu 32: Dạng đột biến nào sau đây ở một số cây trồng có xu hướng tạo ra những cây có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt?

A. Đột biến đa bội
B. Đột biến cấu trúc NST.

C. Đột biến dị bội
D. Đột biến gen.

Câu 33: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế nhân đôi ADN là

A. A liên kết với U, G liên kết với X

B. A liên kết với G, X liên kết với T

C. A liên kết với X, G liên kết với T

D. A liên kết với T, G liên kết với X

Câu 34: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

A. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).

B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).

C. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).

Câu 35: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'AGX5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là:

A. 5'GXU3'

B. 5'UXG3'
C. 5'GXT3'
D. 5'XGU3'

Câu 36: Trong chu kì tế bào nguyên phân, sự nhân đôi của ADN trong nhân diễn ra ở:

A. Kì đầu         B. Kì giữa      C. Kì trung gian
D. Kì sau

Câu 37: Ở cà độc dược, bộ NST lưỡng bội 2n=24. Nếu có đột biến dị bội xảy ra, có thể phát hiện tối đa số thể đột biến ba nhiễm (2n+1) trong các quần thể của loài là:

A. 24
B. 12
C. 48               D. 36

Câu 38: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?

A. Nhân đôi ADN.
B. Nhân đôi nhiễm sắc thể.

C. Phiên mã.
D. Dịch mã

Câu 39: Nguyên tắc bán bảo tồn được thể hiện trong cơ chế nào?

A. Điều hòa hoạt động gen
B. Dịch mã

C. Phiên mã
D. Nhân đôi ADN

Câu 40: Mã bộ ba mở đầu trên mARN là

A. AUG
B. UAA
C. AAG
D. UAG

------------HẾT ----------

Mã đề: 132
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